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Câu 1: 	Bâu carê sau khi may xong bị bể góc trên thân là do nguyên nhân:
a. Do bấm góc chưa đến
b. Do bấm 2 góc ở cổ sau không đúng kỹ thuật
c. Do để các lớp vải không bằng nhau khi ráp vai con
d. Do không ép keo lên cả hai lá bâu

Câu 2: 	Để đường diễu thun lưng đạt yêu cầu kỹ thuật, đường may thứ 1 phải:
a. Không đè lên thun và cách mép gấp 1mm
b. Không đè lên thun và cách mép gấp 2 mm
c. Đè lên thun và cách mép gấp 1 mm
d. Đè lên thun và cách mép gấp 2mm

Câu 3: 	Khi ráp cạnh đáy thứ 4 của quần đùi thể thao vào thân sau phải ta đặt cách lai
a.   Trùng sát cạnh lai quần
b. 0.5 cm
c. 1 cm
d. 1,5 cm


Câu 4: 	Diễu mí 1mm lên cả thân và nẹp sau khi may định hình nẹp và thân thuộc quy trình may
a. Viền dẹp lật ra ngoài
b. Viền dẹp lật vào trong
c. Viền tròn đôi
d. Viền tròn chiếc

Câu 5: 	Tra tay xong, đầu tay bị nhăn nhíu là do
a. Vòng nách trên tay lớn hơn nhiều so với trên thân
b. Vòng nách trên thân lớn hơn nhiều so với trên tay
c. Tra tay để tay nằm dưới, kéo thân đẩy tay
d. Tra tay để tay nằm dưới thân, kéo tay đẩy thân

Câu 6: 	Đối với bâu sơmi vuông, khỏang cách từ đầu lá bâu đến đầu chân bâu cách nhau bao nhiêu thì đẹp
a. 1 cm
b. 1.5 cm
c. 2.5 cm
d. 2 cm

Câu 7: 	Nguyên nhân làm cho 2 bên đường xẻ không trụ bị so le là
a. Lấy dấu định hình trụ không chính xác
b. May không đúng đường thành phẩm
c. Bấm xẻ trụ chưa sát góc trụ
d. Không kiểm tra sự đối xứng sau khi may nẹp vô vòng cổ


Câu 8: 	Cấu trúc chi tiết quần đùi thể thao 4 mảnh gồm có:
a. Thân trước x 2, thân sau x 2, đáy quần x 1, thun quần x 1
b. Thân trước x 1, thân sau x 1, đáy quần x 1, thun quần
c. Thân trước x 2, thân sau x 2, thun quần
d. Thân trước x1, thân sau x 1, thun quần

Câu 9: 	Khi ráp cạnh đáy thứ 2 của quần đùi thể thao ta ráp vào
a. Thân trước phải
b. Thân trước trái
c. Thân sau phải
d. Thân sau trái


Câu 10: 	Khi may đáp túi trước vào lót túi trước  của túi dọc kiểu 1 người  ta đặt:
a. Sườn của đáp túi trước trùng với sườn  lót túi trước
b. Đáp túi cách sườn lót trước 2cm
c. Đáp túi cách sườn lót trước 1, 5 cm
d. Đáp túi cách sườn lót trước một khoảng = thành phẩm sườn

Câu 11: 	Đường may cầm lai quần đùi thể thao có tác dụng:
a. Trang trí sản phẩm
b. Giúp lai không bị bai giãn
c. Giúp quá trình may lai dễ dàng hơn
d. Giúp lai không bị nhăn, vặn


Câu 12: 	Lật mép vải dư về phía nẹp và diễu mí 1mm lên nẹp và mép vải dư thuộc quy trình may
a. Viền dẹp lật vào trong
b. Viền tròn đôi
c. Viền dẹp lật ra ngoài
d. Viền tròn chiếc.

Câu 13: 	Khi may lộn đáy quần đùi thường ta lộn 2 ống quần trái chiều nhau và lồng 2 ống vào nhau sao cho:
a. 2 mặt trái úp vào nhau
b. 2 mặt phải úp vào nhau
c. Mặt trái ống trong úp với mặt phải ống ngoài
d. Mặt phải ống trong úp với mặt trái ống ngoài

Câu 14: 	Thứ tự đặt lá bâu, chân bâu ngoài, chân bâu trong khi may cặp lá ba:
a. Chân bâu trong nằm dưới, mặt phải ngửa lên; lá bâu nằm giữa, mặt keo ngửa lên; trên cùng là chân bâu ngoài, mặt phải ngửa lên
b. Chân bâu trong nằm dưới, mặt phải ngửa lên; lá bâu nằm giữa, mặt keo ngửa lên; trên cùng là chân bâu ngoài,  mặt trái ngửa lên
c. Chân bâu ngoài nằm dưới, mặt phải ngửa lên; lá bâu nằm giữa, mặt keo ngửa lên; trên cùng là chân bâu trong,  mặt trái ngửa lên
d. Chân bâu ngoài nằm dưới, mặt phải ngửa lên; lá bâu nằm giữa, mặt keo ngửa lên; trên cùng là chân bâu trong, mặt phải ngửa lên



Câu 15: 	Phương pháp tra tay tròn được áp dụng khi
a. Tra tay áo nữ căn bản và biến kiểu
b. Tra tay áo nam
c. Chỉ áp dụng trên áo nữ biến kiểu
d. Trên tất cả các loại áo

Câu 16: 	Công dụng của đường may lược:
a. Trang trí sản phẩm
b. May dính các mép vải
c. Sang dấu các lớp vải
d. Cố định các mép vải hoặc dùng sang dấu các lớp vải

Câu 17: 	Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng thun quần sau khi may xong bị xếp xương cá
a. Không chia thun làm 4 phần đều nhau
b. Diễu thun bị vặn lớp vải
c. Mép vải không ôm sát thun
d. Vải trên lưng không dàn đều thun

Câu 18: 	Cho thành phẩm nẹp viền dẹp lật ra ngoài là 3cm thì cần cắt BTP nẹp là bao nhiêu
a. 3cm
b. 3.5cm
c. 4cm
d. 4.5cm

Câu 19: 	Đường xẻ một trụ thành phẩm áo nam và áo nữ khác nhau ở điểm nào
a. Áo nam nẹp khuy bên phải, áo nữ nẹp nút bên trái
b. Áo nam nẹp khuy bên trái, áo nữ nẹp khuy bên phải
c. Áo nam xác định vị  trí xẻ trụ bên trái người mặc, áo nữ xác định vị  trí xẻ trụ bên phải người mặc
d. Áo nam xác định vị  trí xẻ trụ bên phải người mặc, áo nữ xác định vị  trí  xẻ trụ bên trái người mặc

Câu 20: 	Những lọai viền cần sử dụng keo giấy khi may:
a. Viền tròn đôi, viền tròn chiếc.
b. Viền dẹp lật vào trong, viền dẹp lật ra ngoài.
c. Viền tròn đôi, viền dẹp lật vào trong.
d. Viền tròn chiếc, viền dẹp lật ra ngoài.

Câu 21: 	Công thức tính kích thước chiều ngang dây viền của đường viền tròn chiếc bằng:
a. 2 x  (3 lần thành phẩm viền + 2 mm)
b. 2 x (2 lần thành phẩm viền + 2 mm)
c. 4 lần thành phẩm viền + 2mm
d. 4 lần thành phẩm viền + 3mm

Câu 22: 	Sử dụng dây viền tròn không đúng vải canh xéo 450 sẽ gây ra sai hỏng

a. Sản phẩm bị nhăn vặn
b. Sản phẩm bị bai giãn
c. Sản phẩm không đảm bảo đúng thông số kỹ thuật
d. Mép vải viền không ôm sát đường viền

Câu 23: 	Nguyên nhân nào gây ra sai hỏng góc của bâu carê trên thân không vuông
a. Do vòng cổ trên thân lớn hơn trên lá bâu
b. Do bấm góc bị vượt quá
c. Do để các lớp vải không bằng nhau khi ráp vai con
d. Do không kiểm tra bâu và thân trước khi may

Câu 24: 	Ta thường tập trung rút nhún tay phồng tại
a. Chồm vai
b. Đường ráp vai con
c. Điểm giữa tay
d. Điểm sống tay

Câu 25: 	Lá bâu danton ngoài được ép keo gì?
a. Không cần ép keo
b. Keo vải
c. Keo giấy
d. Vải mỏng keo vải, vải dầy keo giấy

Câu 26: 	Cấu trúc chi tiết quần đùi thường có đường ráp sườn gồm có:
a. Thân trước x 2, thân sau x 2, đáy quần x 1, thun quần x 1
b. Thân trước x 2, thân sau x 2, thun quần x 1
c. Thân trước x 1, thân sau x 1, thun quần x 1
d. Tất cả đều sai

Câu 27: 	Có mấy cách nối thun quần đồ bộ
a. 1cách
b. 3Cách
c. 2 cách
d. 4cách

Câu 28: 	Nguyên nhân làm cho hai đầu lá bâu của bâu carê không đối xứng
a. Không để các lớp vải bằng nhau khi ráp vai con
b. Đường gấp mép lá bâu không trùng với đường tra bâu
c. Không may lộn lá bâu theo đường thành phẩm
d. Không đặt chỉ khi may 2 đầu nhọn lá bâu

Câu 29: 	Đường may luôn có đặc điểm sau
a. Hai mặt phải trái không giống nhau, dùng để luôn mép vải.
b. Không nhìn thấy đường may, dùng để sang dấu những chỗ cần thiết.
c. Dùng để vắt lược mép vải
d. Không nhìn thấy đường may ở cả hai mặt trái phải, dùng để luôn mép vải

Câu 30: 	Bề rộng bán thành phẩm nẹp viền dẹp lật ra ngoài được tính:
a. 2 x  (3 lần thành phẩm viền + 2 mm)
b. 4 lần thành phẩm viền + 2mm
c. Thành phẩm nẹp + 1,2cm
d. 4  5 cm

Câu 31: 	Sau khi viền xong đường viền tròn chiếc, thành phẩm viền bị vặn là do
a. Kéo dây viền khi viền
b. Cắt dây viền không đúng canh xéo 45o
c. Chiều ngang dây viền không đủ rộng để bọc mép vải
d. Không ép keo dây viền

Câu 32: 	Khi tra tay vào thân ta đặt
a. Tay nằm trên, thân nằm dưới
b. Tay nằm dưới, thân nằm trên
c. Bất kỳ nhưng phải hơi cầm tay
d. Bất kỳ nhưng phải hơi cầm thân


Câu 33: 	Quy trình tra tay áo nam khác áo nữ ở chỗ:
a. Áo nam tra tay đoạn, áo nữ tra tay tròn
b. Áo nam ráp sườn thân sườn tay rồi mới tra tay
c. Sườn áo nam vắt sổ rồi tra tay
d. Áo nam vắt sổ trước sau đó tra tay rồi mới ráp sườn

Câu 34: 	Nguyên nhân gây nên trụ không vuông góc khi may đường xẻ 2 trụ:
a. Lấy dấu trụ trên thân chưa chính xác.
b. May 2 đường định hình trụ không song song và bắng nhau.
c. Không xếp trụ ngay ngắn trước khi may chặn lưỡi gà.
d. Hai đường định hình trụ không bằng nhau và chặn lưỡi gà không vuông góc.

Câu 35: 	Đường may sử dụng để ráp quần đùi thể thao là
a. May can
b. May lộn
c. May ép
d. May diễu

Câu 36: 	Canh sợi của nẹp viền dẹp:
a. Canh dọc
b. Canh ngang
c. Canh xéo
d. Không cần canh sợi.

Câu 37: 	Phương pháp may “cổ không bâu” tương tự phương pháp may:
a. Viền tròn đôi.
b. Viền tròn chiếc.
c. Viền dẹp lật vào trong.
d. Viền dẹp lật ra ngoài.

Câu 38: 	Khi may đường may lộn ta đặt vải như sau
a. Hai mặt phải úp vào nhau, may đường may thứ nhất, gọt bớt mép vải, lộn ra mặt trái và may đường thứ hai cách mép vải 5mm
b. Hai mặt trái úp vào nhau, may đường may thứ nhất cách mép vải 5mm, gọt bớt mép vải, lộn ra mặt trái ra ngòai và may đường thứ hai cách mép vải 5mm
c. Mặt trái úp vào mặt phải, may đường may thứ nhất, gọt bớt mép vải, lộn ra và may đường thứ hai cách mép vải 5m
d. Đặt hai mép vải so le 7mm, gấp mép vải may 2 lần

Câu 39: 	Chiều dài nẹp trụ dài hơn chiều dài đuờng xẻ trụ:
a. 2 cm
b. 3cm
c. 6 cm
d. 5 cm

Câu 40: 	Đối với túi dọc kiểu 1 khi may lộn lót túi
a. Gấp lót túi theo đường giữa và may cách sườn lót túi sau = 2 lần thành phẩm sườn
b. Gấp lót túi theo đường giữa và may cách sườn lót túi trước = 2 lần thành phẩm sườn
c. Gấp lót túi theo đường giữa và may cách sườn lót túi sau 2 cm
d. Gấp lót túi theo đường giữa và may cách sườn lót túi trước 2 cm



